
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

------- 

  Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM 

 

  Ể    N           ỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN  ẢN 

 ên dự án, dự thảo văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2016/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

 hính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/N - P ngày 09 tháng 11 năm 

2018 của  hính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của  ộ 

Khoa học và  ông nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành 

  Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  1: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA Q Y  ỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN  ẢN 

1. Nội dung cụ thể trong 

ngành, lĩnh vực mà Nhà nước 

cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù 

hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa 

phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương: 

Theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17000:2020 (ISO/IEC 17000), hoạt động đánh giá sự phù hợp bao 

gồm cả hoạt động xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định (tiếng Anh là validation), kiểm tra xác nhận/thẩm tra (tiếng 

Anh là verification). 

Theo TCVN ISO/IEC 17029:2020 (ISO/IEC 17029:2019) - Đánh giá sự phù hợp - nguyên tắc chung và yêu cầu đối 

với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận, các ví dụ hiện tại mà xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra 

xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm các công bố liên quan đến phát thải khí nhà kính (ví dụ theo 

TCVN ISO 14064-3 (ISO 14064-3)), nhãn môi trường, các công bố về sản phẩm và dấu vết các bon (ví dụ theo 

TCVN ISO 14020 (ISO 14020) và TCVN ISO 14040 (ISO 14040), chẳng hạn như công bố về môi trường của 

sản phẩm, tính bền vững hoặc báo cáo môi trường (ví dụ theo ISO 14016)). 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những định hướng lớn để phát triển đất nước, 

ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng, bao gồm chủ động ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Nghị quyết số 24-

NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI coi chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh 

hưởng lớn và quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong mối 
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quan hệ toàn cầu; không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng 

phát triển bền vững. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó ứng phó với biến đổi khí hậu phải đặt ở vị trí trung tâm của các 

quyết định phát triển. 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh 

công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện mục 

tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hướng tới đạt mục tiêu đạt phát 

thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Do đó, việc nghiên cứu, quy định cụ thể về tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và 

kiểm tra xác nhận (bao gồm cả phát thải khí nhà kính) là cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Theo Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 

2016 và năm 2020, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (số thứ tự 201 tại Luật Đầu tư năm 2016 và số thứ tự 

188 tại Luật Đầu tư năm 2020) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nội dung này đã được Chính phủ 

quy định cụ thể tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, ngày 12/3/2024, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1559/BCT-XNK báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 

giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản kỹ thuật mới, thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững, trong 

đó có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đánh 

giá sự phù hợp đối với hoạt động xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận khí nhà kính (dấu vết carbon) và tổ 

chức thực hiện. Ngày 17/4/2024, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2556/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1559/BCT-XNK, theo đó giao 

Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên để chủ động tích 

cực triển khai các biện pháp phù hợp, theo thẩm quyền và quy định pháp luật, kịp thời ứng phó và thích ứng với các 

rào cản kỹ thuật mới nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững; báo cáo đề xuất Thủ 

tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền. 

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa quy định về về điều kiện, 

trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. Do đó, để triển 

khai thống nhất quy định tại Luật Đầu tư, ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn số 2556/VPCP-

KTTH ngày 17/4/2024 và phù hợp với thông lệ quốc tế, việc nghiên cứu, bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận (bao gồm cả các tổ chức 

thực hiện thẩm định hoặc thẩm tra các xác nhận khí nhà kính) vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là hết sức cần thiết. 
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2. Nội dung quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp cụ thể của 

cá nhân, tổ chức cần được bảo 

đảm? 

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, tổ chức được 

thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận; được thu chi phí cung cấp dịch vụ và phải có các 

nghĩa vụ như tuân thủ quy trình đánh giá, chuyên gia đánh giá đã đăng ký và các quy định về đánh giá chứng nhận 

theo quy định tại Nghị định và các quy định pháp luật có liên quan; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm 

quyền, xử lý theo các quy định của pháp luật có liên quan nếu để xảy ra vi phạm. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để bảo đảm chất lượng của hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận; nhằm đáp ứng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp 

quy định thủ tục hành chính 

để thực hiện yêu cầu quản lý 

nhà nước hoặc thực hiện các 

biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá 

sự phù hợp nên theo quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc bổ sung thủ tục 

này trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp. Các tổ chức cung cấp dịch vụ 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về hệ thống quản lý, năng lực nhân 

sự... và được cấp Giấy chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch 

vụ, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích, quyền lợi người tiêu dùng.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định về 

bổ sung Điều 20b, 20c, 20d, 20đ về điều kiện, hồ sơ, hình thức nộp hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

4. Có biện pháp nào khác có 

thể sử dụng mà không phải 

bằng quy định thủ tục hành 

chính không? 

Có        Không   

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:…………………………………………………………………………………… 

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Nếu Không, nêu rõ lý do: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp 

nên theo quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc bổ sung biện pháp quản lý 

này trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp 

   .   N       ÍN   ỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng 

thẩm quyền không? 

Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 

Đầu tư 
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2. Có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất 

với quy định tại các văn bản 

khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có              Không    

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:……………………………………………………………….. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với văn bản của cơ quan khác:     Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………………. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự 

án, dự thảo ……………………………………………………………………………………….. 

 III.   N       ÍN   ỢP LÝ  ỦA   Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  

 1.  ên thủ tục hành chính  

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tên TTHC phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2022/TT-BTP. Tên thủ 

tục hành chính gồm: cụm từ chỉ hành động của cá nhân, tổ chức kết hợp với tên kết quả của thủ tục hành chính. 

 2.  rình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và 

cụ thể về các bước thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: gồm 03 bước: 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận chuẩn bị hồ sơ 

theo quy định; 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận nộp hồ sơ; 3. Bộ KH&CN 

xử lý hồ sơ và trả kết quả xử lý hồ sơ. 

b) Có được quy định, phân định 

rõ trách nhiệm và nội dung công 

việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Đã quy định đầy đủ, cụ thể các yêu cầu, điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận; các thành phần hồ sơ; các biểu mẫu; số lượng hồ sơ phải nộp, cách thức nộp hồ sơ, thời 
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không? gian xử lý hồ sơ nên việc thực hiện giữa các bước là hợp lý, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan quản lý và 

tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện tại Bộ KH&CN, không có nội dung liên quan đến việc giải quyết 

TTHC của các cơ quan khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, 

đánh giá, xác minh thực tế của 

cơ quan nhà nước không? 

Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

 3.  ách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không    

Nêu rõ lý do: đã quy định là tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận lập 01 bộ hồ sơ 

đăng ký và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước,  

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có             Không    

Nêu rõ lý do: tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có thể 

nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử để tiết kiệm chi phí đi lại. Tương 

tự như vậy đối với việc nhận kết quả xử lý hồ sơ. 

 4.  hành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn 

đăng ký hoạt động xác nhận giá 

trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

theo Mẫu số 01 trong Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm việc đăng ký thống nhất, tuân thủ theo các nội dung trong biểu mẫu kèm theo 

Nghị định, đồng thời để khẳng định nhu cầu đăng ký tham gia hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

và cam kết thực hiện theo đúng quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

- Yêu cầu về hình thức: bản chính, có ký tên của Lãnh đạo tổ chức, đóng dấu. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký. 

b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản 

sao Quyết định thành lập hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

- Nêu rõ lý do quy định: bảo đảm tổ chức phải có chức năng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xác nhận giá 

trị sử dụng, kiểm tra xác nhận và đã được thành lập theo quy định của pháp luật 

- Yêu cầu về hình thức: bản sao (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao chưa được chứng thực thì phải có bản chính 

để đối chiếu; trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, bản sao phải được chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng 

thông tin điện tử, thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến). 

Lý do quy định: tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có 
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thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ để nộp bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bảo 

sao điện tử theo quy định 

c) Tên thành phần hồ sơ 3: Các 

chứng chỉ, tài liệu liên quan đối 

với mỗi chuyên gia gồm: bản 

sao Quyết định tuyển dụng hoặc 

Hợp đồng lao động; bản sao các 

bằng cấp, chứng chỉ theo quy 

định tại Nghị định; tóm tắt quá 

trình công tác, kinh nghiệm hoạt 

động theo theo Mẫu số 03 trong 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định và tài liệu chứng minh 

kinh nghiệm hoạt động của 

chuyên gia 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm chuyên gia đánh giá đã tốt nghiệp đại học trở lên theo quy định, đã được cấp 

chứng chỉ các khóa đào tạo có liên quan, có kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm thực hiện kiểm tra xác nhận và 

xác nhận giá trị sử dụng (có đủ năng lực để thực hiện kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng) 

- Yêu cầu về hình thức: bản sao (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao chưa được chứng thực thì phải có bản 

chính để đối chiếu; trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, bản sao phải được chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ 

qua Cổng thông tin điện tử, thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến). 

Lý do quy định: tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có 

thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ để nộp bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bảo 

sao điện tử theo quy định 

d) Tên thành phần hồ sơ 4: Tài 

liệu chứng minh năng lực hoạt 

động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận đáp ứng các 

yêu cầu quy định: 

- Trường hợp tổ chức thực hiện 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận đã được 

tổ chức công nhận quy định tại 

Điều 21 Nghị định này hoặc tổ 

chức công nhận nước ngoài quy 

định tại Điều 25 Nghị định này 

công nhận đối với toàn bộ phạm 

vi đăng ký hoạt động xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận: tổ chức thực hiện hoạt 

động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận nộp bản sao 

Chứng chỉ công nhận kèm theo 

phạm vi được công nhận. 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận của tổ chức cung cấp 

dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thực hiện một cách bài bản, khoa học, theo đúng các quy 

trình, thủ tục đặt ra. Đồng thời, đối tượng của hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là rộng, gồm 

nhiều lĩnh vực khác nhau và sẽ có các quy trình đánh giá tương ứng cho từng phạm vi xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận. Do đó, có thể đơn giản hóa thành phần hồ sơ (giảm tài liệu phải nộp trong hồ sơ đăng ký), nâng 

cao trách nhiệm của các tổ chức chứng nhận, tăng cường công tác hậu kiểm, việc quy định như dự thảo Nghị định là 

phù hợp. 

- Yêu cầu về hình thức: Bản sao Chứng chỉ công nhận, bản chính Bản công bố năng lực chứng nhận. 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý. 
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- Trường hợp tổ chức thực hiện 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận đã 

được tổ chức công nhận quy 

định tại Điều 21 Nghị định này 

hoặc tổ chức công nhận nước 

ngoài quy định tại Điều 25 Nghị 

định này công nhận nhưng 

phạm vi đăng ký hoạt động xác 

nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận rộng hơn phạm vi 

được công nhận: tổ chức thực 

hiện hoạt động xác nhận giá trị 

sử dụng, kiểm tra xác nhận nộp 

bản sao Chứng chỉ công nhận 

kèm theo phạm vi được công 

nhận và bản công bố năng lực 

thực hiện hoạt động xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận phù hợp với các yêu cầu 

của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17029:2020 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO/IEC 

17029:2019, tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 14065 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 14065 đối 

với phạm vi chưa được công 

nhận theo Mẫu số 18 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định 

này.  

- Trường hợp tổ chức thực hiện 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận chưa 

được công nhận: tổ chức thực 

hiện hoạt động xác nhận giá trị 

sử dụng, kiểm tra xác nhận nộp 
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bản công bố năng lực hoạt động 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm 

tra xác nhận phù hợp với các 

yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 17029:2020 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17029:2019, tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14065 hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 14065 theo Mẫu số 18 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Mẫu 

tuyên bố xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm việc cấp tuyên bố xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận thống nhất, tuân 

thủ theo các nội dung trong biểu mẫu do tổ chức ban hành, đáp ứng các yêu cầu trong ISO/IEC 17029:2020, ISO 

14065.  

- Yêu cầu về hình thức: Bản sao 

Lý do quy định: phù hợp quy định và thực tế triển khai 

e) Các giấy tờ, tài liệu để chứng 

minh việc đáp ứng yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, 

cụ thể ở thành phần hồ sơ của 

thủ tục hành chính không? 

Có             Không    

Nêu rõ: được nêu cụ thể tại từng thành phần hồ sơ nêu trên 

 

g) Số lượng bộ hồ sơ: 

01 bộ 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

 5.  hời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

- Có             Không    

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận sửa đổi, bổ sung 

Nêu rõ lý do: bảo đảm thời gian để Bộ KH&CN xem xét, thông báo bổ sung các thành phần hồ sơ chưa đầy đủ 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và 
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Công nghệ chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận 

Nêu rõ lý do: bảo đảm thời gian để Bộ KH&CN thẩm xét, cấp Giấy xác nhận hoặc thông báo không đáp ứng yêu 

cầu 

b) Trong trường hợp một thủ 

tục hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ quan 

và thời hạn chuyển giao hồ sơ 

giữa các cơ quan? 

Có        Không   

Lý do quy định:  

 

 6.  ối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: - Tổ chức:      Trong nước        Nước ngoài   

Mô tả rõ: các tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thành lập theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu tham gia hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: chỉ quy định đối với các tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu tham gia hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận 

+ Về phạm vi: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện quy 

định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?  

Có        Không    

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc        Vùng        Địa phương    

- Nông thôn      Đô thị        Miền núi         

- Biên giới, hải đảo   

- Lý do quy định: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện 

quy định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:     

Có         Không     

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai. 
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 7.  ơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể về cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không? 

Có           Không    

Lý do quy định: đã quy định Bộ KH&CN là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm xét và cấp Giấy chứng nhận hoặc thông 

báo không đáp ứng yêu cầu. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền 

hoặc phân cấp thực hiện không? 

Có          Không     

Nêu rõ lý do: bảo đảm Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối quản lý, theo dõi và xử lý các nội dung liên quan. 

 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và 

các chi phí khác (nếu có) 

không? 

- Lệ phí:  Không            Có               

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………… 

- Phí:       Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Chi phí khác:     Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………………………………………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………….. 

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………….. 

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có         Không   

Lý do: ……………………………………………………..…………………………………………………. 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: … 

b) Quy định về cách thức, thời 

điểm nộp phí, lệ phí và các chi 

phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Có           Không                

Nội dung quy định: ………………………..………………………………………………………………… 

Lý do quy định:………………………………………………………………………………………………. 

 9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có      Không  

Lý do: để bảo đảm việc đăng ký thống nhất, tuân thủ theo các nội dung trong biểu mẫu kèm theo Nghị định. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 

Đơn đăng ký hoạt động xác 

nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận theo Mẫu số 01 trong 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức, địa chỉ liên lạc, điện thoại, Fax, E-mail 

Lý do quy định: để cung cấp thông tin đầy đủ về tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra 
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Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định. 

+ Nội dung thông tin 2: Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư  

Lý do quy định: để cung cấp thông tin về tính pháp lý của tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận. 

+ Nội dung thông tin 3: Lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận của tổ chức (ghi tên lĩnh vực xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận). 

Lý do quy định: để xác định rõ lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đăng ký cấp Giấy chứng nhận. 

+ Nội dung thông tin 4: Mẫu tuyên bố xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

Lý do quy định: để bảo đảm việc cấp tuyên bố xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận thống nhất, tuân thủ theo 

các nội dung trong biểu mẫu do tổ chức ban hành, đáp ứng các yêu cầu trong ISO/IEC 17029:2020, ISO 14065. 

- Nội dung thông tin 5: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận và cam kết thực hiện đúng quy định về hoạt động đánh giá sự 

phù hợp. 

Lý do quy định: khẳng định nhu cầu đăng ký tham gia hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận và cam 

kết thực hiện theo đúng quy định.  

- Nội dung thông tin 6: địa danh, ngày, tháng, năm, ký tên, đóng dấu 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không  

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ký tên, đóng dấu của tổ chức đăng ký 

hoặc nộp qua môi trường điện tử có chữ ký số. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký. 

c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: 

Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động 

đánh giá của chuyên gia xác 

nhận giá trị sử dụng/kiểm tra 

xác nhận theo Mẫu số 03 trong 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định. 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1: các thông tin liên quan đến chuyên gia: họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, E-mail  

Lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ về chuyên gia để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra 

+ Nội dung thông tin 2: Kinh nghiệm trong lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận (Thời gian: Tên tổ 

chức, doanh nghiệp đã xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận: Địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, người đại diện của 

tổ chức, doanh nghiệp: Lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận: Kết quả xác nhận giá trị sử dụng, kiểm 

tra xác nhận) 

Lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ về kinh nghiệm của chuyên gia trong lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra.  

+ Nội dung thông tin 3: cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo 

Lý do quy định: để bảo đảm tính chính xác của các thông tin kê khai và trách nhiệm của chuyên gia đối với các 

thông tin này 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không  

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ký tên của chuyên gia hoặc nộp qua 
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môi trường điện tử có chữ ký số. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của bản tóm tắt kinh nghiệm. 

d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: 

Mẫu Bản công bố năng lực 

chứng nhận/thử nghiệm/giám 

định/kiểm định/xác nhận giá trị 

sử dụng/kiểm tra xác nhận theo 

Mẫu số 18 trong Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức, địa chỉ liên lạc, điện thoại, Fax, E-mail 

Lý do quy định: để cung cấp thông tin đầy đủ về tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra 

+ Nội dung thông tin 2: Lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận (ghi tên lĩnh vực và tiêu chuẩn thực hiện 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận) phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 

17029:2020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17029:2019, tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14065 hoặc tiêu chuẩn 

quốc tế ISO 14065. Trường hợp số liệu nhiều thì lập thành Phụ lục kèm theo. 

Lý do quy định: để xác định rõ lĩnh vực công bố phù hợp ISO/IEC 17029:2019, ISO 14065, làm căn cứ để phục vụ 

công tác hậu kiểm. 

+ Nội dung thông tin 3: cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo và công bố 

Lý do quy định: bảo đảm trách nhiệm của tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

với công bố của mình. 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không  

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ký tên, đóng dấu của tổ chức đăng ký 

hoặc nộp qua môi trường điện tử có chữ ký số. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của Bản công bố. 

 d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt            Song ngữ                Nêu rõ loại song ngữ:……………………………………… 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……………………………………………………. 

 10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Có      Không  

Lý do quy định: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp nên theo 

quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quy định cụ thể yêu cầu, điều kiện đối 

với tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp. Các tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về năng lực nhân sự, trang thiết bị kỹ thuật... và được cấp Giấy chứng nhận 

bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức 

khỏe con người và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích, 

quyền lợi người tiêu dùng 
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a) Yêu cầu, điều kiện 1: Là tổ 

chức được thành lập theo quy 

định của pháp luật  

 

- Lý do quy định: Bảo đảm tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thành lập 

theo quy định của pháp luật 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có      Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận phải thực hiện 

TTHC để được cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có      Không  

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………… 

b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có hệ 

thống quản lý và năng lực hoạt 

động đáp ứng các yêu cầu quy 

định trong tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 17029 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 17029, tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14065 hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 14065 hoặc tiêu chuẩn quốc 

gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận chuyên ngành, đặc thù 

và các hướng dẫn liên quan 

- Lý do quy định: để bảo đảm hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận của tổ chức thực hiện hoạt động 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thực hiện một cách bài bản, khoa học, theo đúng các quy trình, thủ 

tục đặt ra.  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có      Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………….. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có      Không  

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):………………………………………………………… 

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Có ít 

nhất 04 chuyên gia chính thức 

của tổ chức (viên chức hoặc lao 

động ký hợp đồng có thời hạn 

từ 12 tháng trở lên hoặc lao 

động ký hợp đồng không xác 

định thời hạn), đáp ứng các điều 

kiện sau: 

a) Có trình độ tốt nghiệp đại 

học trở lên trong lĩnh vực năng 

lượng, môi trường, hóa học, 

điện, điện tử viễn thông, tự 

- Lý do quy định: để bảo đảm tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có đủ số 

lượng chuyên gia đáp ứng điều kiện theo quy định; bảo đảm năng lực, trình độ của chuyên gia ít nhất phải đã tốt 

nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, hóa học, điện, điện tử viễn thông, tự động hóa và các 

ngành kỹ thuật hoặc các ngành có liên quan; bảo đảm chuyên gia phải được đào tạo về chuyên gia kiểm tra xác 

nhận và xác nhận giá trị sử dụng hoặc đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về định lượng và báo 

cáo lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính theo bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064 phần 1, 2, 3 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 14064 phần 1, 2, 3 và định lượng dấu vết carbon sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 14067 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14067 tương ứng với lĩnh vực đăng ký; bảo đảm chuyên gia có kinh 

nghiệm thực tế để có thể thực hiện đánh giá độc lập, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có      Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………….. 
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động hóa và các ngành kỹ thuật 

hoặc các ngành có liên quan; 

b) Đối với với tổ chức xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

quy định tại tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 17029 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 17029, 

chuyên gia phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

b1) Hoàn thành khóa đào tạo 

về chuyên gia kiểm tra xác 

nhận và xác nhận giá trị sử 

dụng tại cơ sở đào tạo do Bộ 

Khoa học và Công nghệ công 

bố hoặc thừa nhận theo quy 

định của pháp luật; 

b2) Có kinh nghiệm làm việc 

02 năm trở lên (kể từ thời điểm 

tốt nghiệp đại học) liên quan 

đến lĩnh vực kiểm tra xác nhận 

và xác nhận giá trị sử dụng; 

b3) Tham gia ít nhất 20 ngày 

công thực hiện kiểm tra xác 

nhận và xác nhận giá trị sử 

dụng. Đối với tổ chức xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

mới hoạt động, chuyên gia 

phải có kinh nghiệm đánh giá 

hệ thống quản lý ít nhất 20 

ngày công. 

c) Đối với tổ chức thực hiện 

kiểm tra xác nhận và xác nhận 

giá trị sử dụng các tuyên bố về 

khí nhà kính theo quy định tại 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có      Không  

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):………………………………………………………… 



15 
 

14065 hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 14065, chuyên gia phải 

đáp ứng các điều kiện như sau: 

c1) Được đào tạo và cấp chứng 

chỉ hoàn thành khóa đào tạo về 

định lượng và báo cáo lượng 

phát thải và loại bỏ khí nhà kính 

theo bộ tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 14064 phần 1, 2, 3 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 

14064 phần 1, 2, 3 và định 

lượng dấu vết carbon sản phẩm 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 14067 hoặc tiêu chuẩn quốc 

tế ISO 14067 tại cơ sở đào tạo 

do Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố hoặc thừa nhận theo 

quy định của pháp luật; 

c2) Có năng lực đáp ứng yêu 

cầu tiêu chuẩn ISO 14066; 

c3) Có kinh nghiệm làm việc 02 

năm trở lên (kể từ thời điểm tốt 

nghiệp đại học) trong lĩnh vực 

năng lượng, môi trường, hóa 

học, điện, điện tử viễn thông, tự 

động hóa và các ngành kỹ thuật 

khác; 

c4) Có kinh nghiệm đánh giá ít 

nhất 20 ngày công thực hiện 

kiểm tra xác nhận và xác nhận 

giá trị sử dụng hoặc đánh giá ít 

nhất 20 ngày công hệ thống 

quản lý năng lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 50001/ISO 

50001. 
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 11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính là gì? 

- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                               

- Giấy đăng ký                                                            

- Chứng chỉ                                        

- Thẻ                                                                                           

- Quyết định hành chính                        

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                             

- Loại khác:                                          Đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………… 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy          Bản điện tử   

b) Kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính có được mẫu hóa 

phù hợp không?  

Có         Không    

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Quy định về thời hạn có giá 

trị hiệu lực của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính có hợp 

lý không (nếu có)?  

Có          Không    

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………………………………………….………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

d) Quy định về phạm vi có hiệu 

lực của kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? 

Toàn quốc       Địa phương     

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

   V.   ÔN    N L ÊN  Ệ 

  Họ và tên người điền: Nguyễn Thành Trung 

  Điện thoại di động: 0975519188; E-mail: vuhchq@tcvn.gov.vn 
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  Ủ  Ụ   ÀN   HÍNH 2: Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA Q Y  ỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN  ẢN 

1. Nội dung cụ thể trong 

ngành, lĩnh vực mà Nhà nước 

cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù 

hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa 

phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương: 

Theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17000:2020 (ISO/IEC 17000), hoạt động đánh giá sự phù hợp bao 

gồm cả hoạt động xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định (tiếng Anh là validation), kiểm tra xác nhận/thẩm tra (tiếng 

Anh là verification). 

Theo TCVN ISO/IEC 17029:2020 (ISO/IEC 17029:2019) - Đánh giá sự phù hợp - nguyên tắc chung và yêu cầu đối 

với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận, các ví dụ hiện tại mà xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra 

xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm các công bố liên quan đến phát thải khí nhà kính (ví dụ theo 

TCVN ISO 14064-3 (ISO 14064-3)), nhãn môi trường, các công bố về sản phẩm và dấu vết các bon (ví dụ theo 

TCVN ISO 14020 (ISO 14020) và TCVN ISO 14040 (ISO 14040), chẳng hạn như công bố về môi trường của 

sản phẩm, tính bền vững hoặc báo cáo môi trường (ví dụ theo ISO 14016)). 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những định hướng lớn để phát triển đất nước, 

ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng, bao gồm chủ động ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Nghị quyết số 24-

NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI coi chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh 

hưởng lớn và quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong mối 

quan hệ toàn cầu; không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng 

phát triển bền vững. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó ứng phó với biến đổi khí hậu phải đặt ở vị trí trung tâm của các 

quyết định phát triển. 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh 

công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện mục 

tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hướng tới đạt mục tiêu đạt phát 

thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Do đó, việc nghiên cứu, quy định cụ thể về tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và 

kiểm tra xác nhận (bao gồm cả phát thải khí nhà kính) là cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
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Theo Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 

2016 và năm 2020, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (số thứ tự 201 tại Luật Đầu tư năm 2016 và số thứ tự 

188 tại Luật Đầu tư năm 2020) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nội dung này đã được Chính phủ 

quy định cụ thể tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, ngày 12/3/2024, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1559/BCT-XNK báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 

giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản kỹ thuật mới, thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững, trong 

đó có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đánh 

giá sự phù hợp đối với hoạt động xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận khí nhà kính (dấu vết carbon) và tổ 

chức thực hiện. Ngày 17/4/2024, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2556/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1559/BCT-XNK, theo đó giao 

Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên để chủ động tích 

cực triển khai các biện pháp phù hợp, theo thẩm quyền và quy định pháp luật, kịp thời ứng phó và thích ứng với các 

rào cản kỹ thuật mới nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững; báo cáo đề xuất Thủ 

tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền. 

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa quy định về về điều kiện, 

trình tự, thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

Do đó, để triển khai thống nhất quy định tại Luật Đầu tư, ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn số 

2556/VPCP-KTTH ngày 17/4/2024 và phù hợp với thông lệ quốc tế, việc nghiên cứu, bổ sung quy định về điều kiện, 

trình tự, thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

(bao gồm cả các tổ chức thực hiện thẩm định hoặc thẩm tra các xác nhận khí nhà kính) vào Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là hết sức cần thiết. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp cụ thể của 

cá nhân, tổ chức cần được bảo 

đảm? 

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, 

tổ chức được thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi; được thu chi 

phí cung cấp dịch vụ và phải có các nghĩa vụ như tuân thủ quy trình đánh giá, chuyên gia đánh giá đã đăng ký và 

các quy định về đánh giá theo quy định tại Nghị định và các quy định pháp luật có liên quan; chịu sự thanh tra, kiểm 

tra của cơ quan có thẩm quyền, xử lý theo các quy định của pháp luật có liên quan nếu để xảy ra vi phạm. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để bảo đảm chất lượng của hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận; nhằm đáp ứng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 
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3. Lý do lựa chọn biện pháp 

quy định thủ tục hành chính 

để thực hiện yêu cầu quản lý 

nhà nước hoặc thực hiện các 

biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá 

sự phù hợp nên theo quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc bổ sung thủ tục 

này trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp. Các tổ chức cung cấp dịch vụ 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về hệ thống qianr lý, năng lực nhân 

sự... và được cấp Giấy chứng nhận bổ sung, sửa đổi bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để để đảm bảo chất lượng 

cung cấp dịch vụ, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích, quyền lợi người tiêu dùng.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định về 

bổ sung Điều 20b, 20c, 20d, 20đ về điều kiện, hồ sơ, hình thức nộp hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

4. Có biện pháp nào khác có 

thể sử dụng mà không phải 

bằng quy định thủ tục hành 

chính không? 

Có        Không   

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:…………………………………………………………………………………… 

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:…………….. 

Nếu Không, nêu rõ lý do: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp 

nên theo quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc bổ sung biện pháp quản lý 

này trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp 

   .   N       ÍN   ỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng 

thẩm quyền không? 

Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 

Đầu tư 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất 

với quy định tại các văn bản 

khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có              Không    

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:……………………………………………………………….. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với văn bản của cơ quan khác:     Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………………. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 
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như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự 

án, dự thảo ……………………………………………………………………………………….. 

 III.   N       ÍN   ỢP LÝ  ỦA   Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  

 1.  ên thủ tục hành chính  

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tên TTHC phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2022/TT-BTP. Tên thủ 

tục hành chính gồm: cụm từ chỉ hành động của cá nhân, tổ chức kết hợp với tên kết quả của thủ tục hành chính. 

 2.  rình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và 

cụ thể về các bước thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: gồm 03 bước: 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận chuẩn bị hồ sơ 

theo quy định; 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận nộp hồ sơ; 3. Bộ KH&CN 

xử lý hồ sơ và trả kết quả xử lý hồ sơ. 

b) Có được quy định, phân định 

rõ trách nhiệm và nội dung công 

việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Đã quy định đầy đủ, cụ thể các yêu cầu, điều kiện đối với tổ chức đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận; các thành phần hồ sơ; các biểu mẫu; số lượng hồ sơ phải nộp, cách thức 

nộp hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ nên việc thực hiện giữa các bước là hợp lý, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ 

quan quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện tại Bộ KH&CN, không có nội dung liên quan đến việc giải quyết 

TTHC của các cơ quan khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, 

đánh giá, xác minh thực tế của 

cơ quan nhà nước không? 

Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

 



21 
 

 3.  ách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không    

Nêu rõ lý do: đã quy định là tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận lập 01 bộ hồ sơ 

đăng ký và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước,  

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có             Không    

Nêu rõ lý do: tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có thể 

nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử để tiết kiệm chi phí đi lại. Tương 

tự như vậy đối với việc nhận kết quả xử lý hồ sơ. 

 4.  hành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn 

đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt 

động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận theo Mẫu số 

05 trong Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm việc đăng ký thống nhất, tuân thủ theo các nội dung trong biểu mẫu kèm theo 

Nghị định, đồng thời để khẳng định nhu cầu đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận và cam kết thực hiện theo đúng quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận. 

- Yêu cầu về hình thức: bản chính, có ký tên của Lãnh đạo tổ chức, đóng dấu. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký. 

b) Tên thành phần hồ sơ 2: Các 

chứng chỉ, tài liệu liên quan đối 

với mỗi chuyên gia gồm: bản sao 

Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp 

đồng lao động; bản sao các bằng 

cấp, chứng chỉ theo quy định tại 

Nghị định; tóm tắt quá trình công 

tác, kinh nghiệm hoạt động theo 

Mẫu số 03 trong Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định và tài 

liệu chứng minh kinh nghiệm 

hoạt động của chuyên gia 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm chuyên gia đánh giá đã tốt nghiệp đại học trở lên theo quy định, đã được cấp 

chứng chỉ các khóa đào tạo có liên quan, có kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm thực hiện kiểm tra xác nhận và 

xác nhận giá trị sử dụng (có đủ năng lực để thực hiện kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng) 

- Yêu cầu về hình thức: bản sao (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao chưa được chứng thực thì phải có bản 

chính để đối chiếu; trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, bản sao phải được chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ 

qua Cổng thông tin điện tử, thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến). 

Lý do quy định: tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có 

thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ để nộp bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bảo 

sao điện tử theo quy định 

c) Tên thành phần hồ sơ 3: Tài 

liệu chứng minh năng lực hoạt 

động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận đáp ứng các 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận của tổ chức cung cấp 

dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thực hiện một cách bài bản, khoa học, theo đúng các quy 

trình, thủ tục đặt ra. Đồng thời, đối tượng của hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là rộng, gồm 

nhiều lĩnh vực khác nhau và sẽ có các quy trình đánh giá tương ứng cho từng phạm vi xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận. Do đó, có thể đơn giản hóa thành phần hồ sơ (giảm tài liệu phải nộp trong hồ sơ đăng ký), nâng 
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yêu cầu quy định: 

- Trường hợp tổ chức thực hiện 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận đã được 

tổ chức công nhận quy định tại 

Điều 21 Nghị định này hoặc tổ 

chức công nhận nước ngoài quy 

định tại Điều 25 Nghị định này 

công nhận đối với toàn bộ phạm 

vi đăng ký hoạt động xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận: tổ chức thực hiện hoạt 

động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận nộp bản sao 

Chứng chỉ công nhận kèm theo 

phạm vi được công nhận. 

- Trường hợp tổ chức thực hiện 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận đã được 

tổ chức công nhận quy định tại 

Điều 21 Nghị định này hoặc tổ 

chức công nhận nước ngoài quy 

định tại Điều 25 Nghị định này 

công nhận nhưng phạm vi đăng 

ký hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận rộng 

hơn phạm vi được công nhận: tổ 

chức thực hiện hoạt động xác 

nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận nộp bản sao Chứng chỉ 

công nhận kèm theo phạm vi 

được công nhận và bản công bố 

năng lực thực hiện hoạt động 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm 

tra xác nhận phù hợp với các yêu 

cầu của tiêu chuẩn quốc gia 

cao trách nhiệm của các tổ chức chứng nhận, tăng cường công tác hậu kiểm, việc quy định như dự thảo Nghị định là 

phù hợp. 

- Yêu cầu về hình thức: Bản sao Chứng chỉ công nhận, bản chính Bản công bố năng lực chứng nhận. 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý. 
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TCVN ISO/IEC 17029:2020 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 

17029:2019, tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 14065 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 14065 đối với 

phạm vi chưa được công nhận 

theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

- Trường hợp tổ chức thực hiện 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận chưa 

được công nhận: tổ chức thực 

hiện hoạt động xác nhận giá trị 

sử dụng, kiểm tra xác nhận nộp 

bản công bố năng lực hoạt động 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm 

tra xác nhận phù hợp với các 

yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 17029:2020 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17029:2019, tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14065 hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 14065 theo Mẫu số 18 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng 

minh việc đáp ứng yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, 

cụ thể ở thành phần hồ sơ của 

thủ tục hành chính không? 

Có             Không    

Nêu rõ: được nêu cụ thể tại từng thành phần hồ sơ nêu trên 

 

đ) Số lượng bộ hồ sơ: 

01 bộ 

 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 
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 5.  hời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

- Có             Không    

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận sửa đổi, bổ sung 

Nêu rõ lý do: bảo đảm thời gian để Bộ KH&CN xem xét, thông báo bổ sung các thành phần hồ sơ chưa đầy đủ 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận 

Nêu rõ lý do: bảo đảm thời gian để Bộ KH&CN thẩm xét, cấp Giấy xác nhận hoặc thông báo không đáp ứng yêu 

cầu 

b) Trong trường hợp một thủ 

tục hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ quan 

và thời hạn chuyển giao hồ sơ 

giữa các cơ quan? 

Có        Không   

Lý do quy định:  

 

 6.  ối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: - Tổ chức:      Trong nước        Nước ngoài   

Mô tả rõ: các tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thành lập theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu tham gia hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: chỉ quy định đối với các tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu tham gia hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận 

+ Về phạm vi: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện quy 

định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?  

Có        Không    

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai 
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b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc        Vùng        Địa phương    

- Nông thôn      Đô thị        Miền núi         

- Biên giới, hải đảo   

- Lý do quy định: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện 

quy định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:     

Có         Không     

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai. 

 7.  ơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể về cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không? 

Có           Không    

Lý do quy định: đã quy định Bộ KH&CN là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm xét và cấp Giấy chứng nhận hoặc thông 

báo không đáp ứng yêu cầu. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền 

hoặc phân cấp thực hiện không? 

Có          Không     

Nêu rõ lý do: bảo đảm Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối quản lý, theo dõi và xử lý các nội dung liên quan. 

 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và 

các chi phí khác (nếu có) 

không? 

- Lệ phí:  Không            Có               

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………… 

- Phí:       Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Chi phí khác:     Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………………………………………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………….. 

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………….. 

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có         Không   

Lý do: ……………………………………………………..…………………………………………………. 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: … 

b) Quy định về cách thức, thời 

điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) có hợp lý không? 

Có           Không                

Nội dung quy định: ………………………..………………………………………………………………… 

Lý do quy định:………………………………………………………………………………………………. 
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 9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có      Không  

Lý do: để bảo đảm việc đăng ký thống nhất, tuân thủ theo các nội dung trong biểu mẫu kèm theo Nghị định. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 

Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận theo 

Mẫu số 05 trong Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định. 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức, địa chỉ liên lạc, điện thoại, Fax, E-mail 

Lý do quy định: để cung cấp thông tin đầy đủ về tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra 

+ Nội dung thông tin 2: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đã được 

cấp 

Lý do quy định: để cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận đã được cấp, làm căn cứ xem xét về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận bổ sung, sửa đổi. 

+ Nội dung thông tin 3: Lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi của tổ chức 

(ghi tên lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận). 

Lý do quy định: để xác định rõ lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đăng ký cấp Giấy chứng nhận 

bổ sung, sửa đổi. 

- Nội dung thông tin 4: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận và cam kết thực hiện đúng quy định về hoạt động đánh giá sự 

phù hợp. 

Lý do quy định: khẳng định nhu cầu đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

và cam kết thực hiện theo đúng quy định.  

- Nội dung thông tin 5: địa danh, ngày, tháng, năm, ký tên, đóng dấu 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không  

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ký tên, đóng dấu của tổ chức đăng ký 

hoặc nộp qua môi trường điện tử có chữ ký số. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký. 

c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: 

Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động 

đánh giá của chuyên gia xác 

nhận giá trị sử dụng/kiểm tra 

xác nhận theo Mẫu số 03 trong 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định. 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1: các thông tin liên quan đến chuyên gia: họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, E-mail  

Lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ về chuyên gia để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra 

+ Nội dung thông tin 2: Kinh nghiệm trong lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận (Thời gian: Tên tổ 

chức, doanh nghiệp đã xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận: Địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, người đại diện của 

tổ chức, doanh nghiệp: Lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận: Kết quả xác nhận giá trị sử dụng, kiểm 

tra xác nhận) 
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Lý do quy định: cung cấp thông tin đầy đủ về kinh nghiệm của chuyên gia trong lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra.  

+ Nội dung thông tin 3: cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo 

Lý do quy định: để bảo đảm tính chính xác của các thông tin kê khai và trách nhiệm của chuyên gia đối với các 

thông tin này 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không  

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ký tên của chuyên gia hoặc nộp qua 

môi trường điện tử có chữ ký số. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của bản tóm tắt kinh nghiệm. 

d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: 

Mẫu Bản công bố năng lực 

chứng nhận/thử nghiệm/giám 

định/kiểm định/xác nhận giá trị 

sử dụng/kiểm tra xác nhận theo 

Mẫu số 18 trong Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức, địa chỉ liên lạc, điện thoại, Fax, E-mail 

Lý do quy định: để cung cấp thông tin đầy đủ về tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra 

+ Nội dung thông tin 2: Lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi (ghi tên lĩnh 

vực và tiêu chuẩn thực hiện xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận) phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO/IEC 17029:2020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17029:2019, tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14065 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14065. Trường hợp số liệu nhiều thì lập thành Phụ lục kèm theo. 

Lý do quy định: để xác định rõ lĩnh vực công bố phù hợp ISO/IEC 17029:2019, ISO 14065, làm căn cứ để phục vụ 

công tác hậu kiểm. 

+ Nội dung thông tin 3: cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo và công bố 

Lý do quy định: bảo đảm trách nhiệm của tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

với công bố của mình. 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không  

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ký tên, đóng dấu của tổ chức đăng ký 

hoặc nộp qua môi trường điện tử có chữ ký số. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của Bản công bố. 

 d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt            Song ngữ                Nêu rõ loại song ngữ:……………………………………… 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……………………………………………………. 

 10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Có      Không  

Lý do quy định: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp nên theo 

quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quy định cụ thể yêu cầu, điều kiện đối 
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với tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp. Các tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận cần tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về năng lực nhân sự, trang thiết bị kỹ thuật... và được cấp Giấy chứng nhận 

bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức 

khỏe con người và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích, 

quyền lợi người tiêu dùng 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có hệ 

thống quản lý và năng lực hoạt 

động đáp ứng các yêu cầu quy 

định trong tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 17029 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 17029, tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14065 hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 14065 hoặc tiêu chuẩn quốc 

gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận chuyên ngành, đặc thù 

và các hướng dẫn liên quan 

- Lý do quy định: để bảo đảm hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận của tổ chức thực hiện hoạt động 

xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thực hiện một cách bài bản, khoa học, theo đúng các quy trình, thủ 

tục đặt ra.  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có      Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………….. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có      Không  

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):………………………………………………………… 

b) Yêu cầu, điều kiện 3: Trường 

hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động, 

phải có ít nhất 02 chuyên gia 

chính thức của tổ chức (viên 

chức hoặc lao động ký hợp 

đồng có thời hạn từ 12 tháng trở 

lên hoặc lao động ký hợp đồng 

không xác định thời hạn) tương 

ứng với mỗi lĩnh vực xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận đăng ký bổ sung, đáp ứng 

các điều kiện sau: 

a) Có trình độ tốt nghiệp đại 

học trở lên trong lĩnh vực năng 

lượng, môi trường, hóa học, 

điện, điện tử viễn thông, tự 

- Lý do quy định: để bảo đảm tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có đủ số 

lượng chuyên gia đáp ứng điều kiện theo quy định; bảo đảm năng lực, trình độ của chuyên gia ít nhất phải đã tốt 

nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, hóa học, điện, điện tử viễn thông, tự động hóa và các 

ngành kỹ thuật hoặc các ngành có liên quan; bảo đảm chuyên gia phải được đào tạo về chuyên gia kiểm tra xác 

nhận và xác nhận giá trị sử dụng hoặc đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về định lượng và báo 

cáo lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính theo bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064 phần 1, 2, 3 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 14064 phần 1, 2, 3 và định lượng dấu vết carbon sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 14067 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14067 tương ứng với lĩnh vực đăng ký; bảo đảm chuyên gia có kinh 

nghiệm thực tế để có thể thực hiện đánh giá độc lập, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có      Không  

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………….. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có      Không  

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):………………………………………………………… 
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động hóa và các ngành kỹ thuật 

hoặc các ngành có liên quan; 

b) Đối với với tổ chức xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

quy định tại tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 17029 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 17029, 

chuyên gia phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

b1) Hoàn thành khóa đào tạo 

về chuyên gia kiểm tra xác 

nhận và xác nhận giá trị sử 

dụng tại cơ sở đào tạo do Bộ 

Khoa học và Công nghệ công 

bố hoặc thừa nhận theo quy 

định của pháp luật; 

b2) Có kinh nghiệm làm việc 

02 năm trở lên (kể từ thời điểm 

tốt nghiệp đại học) liên quan 

đến lĩnh vực kiểm tra xác nhận 

và xác nhận giá trị sử dụng; 

b3) Tham gia ít nhất 20 ngày 

công thực hiện kiểm tra xác 

nhận và xác nhận giá trị sử 

dụng. Đối với tổ chức xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

mới hoạt động, chuyên gia 

phải có kinh nghiệm đánh giá 

hệ thống quản lý ít nhất 20 

ngày công. 

c) Đối với tổ chức thực hiện 

kiểm tra xác nhận và xác nhận 

giá trị sử dụng các tuyên bố về 

khí nhà kính theo quy định tại 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
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14065 hoặc tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 14065, chuyên gia phải đáp 

ứng các điều kiện như sau: 

c1) Được đào tạo và cấp chứng 

chỉ hoàn thành khóa đào tạo về 

định lượng và báo cáo lượng 

phát thải và loại bỏ khí nhà kính 

theo bộ tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 14064 phần 1, 2, 3 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 

14064 phần 1, 2, 3 và định 

lượng dấu vết carbon sản phẩm 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 14067 hoặc tiêu chuẩn quốc 

tế ISO 14067 tại cơ sở đào tạo 

do Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố hoặc thừa nhận theo 

quy định của pháp luật; 

c2) Có năng lực đáp ứng yêu 

cầu tiêu chuẩn ISO 14066; 

c3) Có kinh nghiệm làm việc 02 

năm trở lên (kể từ thời điểm tốt 

nghiệp đại học) trong lĩnh vực 

năng lượng, môi trường, hóa 

học, điện, điện tử viễn thông, tự 

động hóa và các ngành kỹ thuật 

khác; 

c4) Có kinh nghiệm đánh giá ít 

nhất 20 ngày công thực hiện 

kiểm tra xác nhận và xác nhận 

giá trị sử dụng hoặc đánh giá ít 

nhất 20 ngày công hệ thống 

quản lý năng lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 50001/ISO 

50001. 
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 11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính là gì? 

- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                               

- Giấy đăng ký                                                            

- Chứng chỉ                                         

- Thẻ                                                                                            

- Quyết định hành chính                        

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                             

- Loại khác:                                           Đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………… 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy          Bản điện tử   

b) Kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính có được mẫu hóa 

phù hợp không?  

Có         Không    

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Quy định về thời hạn có giá 

trị hiệu lực của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính có hợp 

lý không (nếu có)?  

Có          Không    

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ghi theo thời hạn hiệu của Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đã được cấp. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………………………………………….………………………... 

d) Quy định về phạm vi có hiệu 

lực của kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? 

Toàn quốc       Địa phương     

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

  IV. THÔNG   N L ÊN  Ệ 

  Họ và tên người điền: Nguyễn Thành Trung 

  Điện thoại di động: 0975519188; E-mail: vuhchq@tcvn.gov.vn 
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  Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  3:  hủ tục cấp lại  iấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

 I. SỰ CẦN THIẾT CỦA Q Y  ỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN  ẢN 

1. Nội dung cụ thể trong 

ngành, lĩnh vực mà Nhà nước 

cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù 

hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa 

phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương: 

Theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17000:2020 (ISO/IEC 17000), hoạt động đánh giá sự phù hợp bao 

gồm cả hoạt động xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định (tiếng Anh là validation), kiểm tra xác nhận/thẩm tra (tiếng 

Anh là verification). 

Theo TCVN ISO/IEC 17029:2020 (ISO/IEC 17029:2019) - Đánh giá sự phù hợp - nguyên tắc chung và yêu cầu đối 

với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận, các ví dụ hiện tại mà xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra 

xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm các công bố liên quan đến phát thải khí nhà kính (ví dụ theo 

TCVN ISO 14064-3 (ISO 14064-3)), nhãn môi trường, các công bố về sản phẩm và dấu vết các bon (ví dụ theo 

TCVN ISO 14020 (ISO 14020) và TCVN ISO 14040 (ISO 14040), chẳng hạn như công bố về môi trường của 

sản phẩm, tính bền vững hoặc báo cáo môi trường (ví dụ theo ISO 14016)). 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những định hướng lớn để phát triển đất nước, 

ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng, bao gồm chủ động ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Nghị quyết số 24-

NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI coi chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh 

hưởng lớn và quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong mối 

quan hệ toàn cầu; không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng 

phát triển bền vững. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó ứng phó với biến đổi khí hậu phải đặt ở vị trí trung tâm của các 

quyết định phát triển. 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh 

công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện mục 

tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hướng tới đạt mục tiêu đạt phát 

thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Do đó, việc nghiên cứu, quy định cụ thể về tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và 

kiểm tra xác nhận (bao gồm cả phát thải khí nhà kính) là cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Theo Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 
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2016 và năm 2020, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (số thứ tự 201 tại Luật Đầu tư năm 2016 và số thứ tự 

188 tại Luật Đầu tư năm 2020) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nội dung này đã được Chính phủ 

quy định cụ thể tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, ngày 12/3/2024, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1559/BCT-XNK báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 

giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản kỹ thuật mới, thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững, trong 

đó có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đánh 

giá sự phù hợp đối với hoạt động xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận khí nhà kính (dấu vết carbon) và tổ 

chức thực hiện. Ngày 17/4/2024, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2556/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1559/BCT-XNK, theo đó giao 

Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên để chủ động tích 

cực triển khai các biện pháp phù hợp, theo thẩm quyền và quy định pháp luật, kịp thời ứng phó và thích ứng với các 

rào cản kỹ thuật mới nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững; báo cáo đề xuất Thủ 

tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền. 

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chưa quy định về về điều kiện, 

trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. Do đó, để triển 

khai thống nhất quy định tại Luật Đầu tư, ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn số 2556/VPCP-

KTTH ngày 17/4/2024 và phù hợp với thông lệ quốc tế, việc nghiên cứu, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp lại 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng 

hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức (bao gồm cả các tổ chức thực hiện thẩm định hoặc thẩm tra các xác nhận khí 

nhà kính) vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP là hết sức cần thiết. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp cụ thể của 

cá nhân, tổ chức cần được bảo 

đảm? 

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm 

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, tổ chức được 

thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận; được thu chi phí cung cấp dịch vụ và phải có các 

nghĩa vụ như tuân thủ quy trình đánh giá, chuyên gia đánh giá đã đăng ký và các quy định về đánh giá chứng nhận 

theo quy định tại Nghị định và các quy định pháp luật có liên quan; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm 

quyền, xử lý theo các quy định của pháp luật có liên quan nếu để xảy ra vi phạm. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để bảo đảm chất lượng của hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận; nhằm đáp ứng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức khi Giấy chứng nhận còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc 
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3. Lý do lựa chọn biện pháp 

quy định thủ tục hành chính 

để thực hiện yêu cầu quản lý 

nhà nước hoặc thực hiện các 

biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá 

sự phù hợp nên theo quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc bổ sung thủ tục 

này trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức khi Giấy chứng nhận còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định về 

bổ sung Điều 20b, 20c, 20d, 20đ về điều kiện, hồ sơ, hình thức nộp hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

4. Có biện pháp nào khác có 

thể sử dụng mà không phải 

bằng quy định thủ tục hành 

chính không? 

Có        Không   

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:…………………………………………………………………………………… 

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Nếu Không, nêu rõ lý do: Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp 

nên theo quy định tại Luật Đầu tư là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc bổ sung biện pháp quản lý 

này trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp 

   .   N       ÍN   ỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng 

thẩm quyền không? 

Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 

Đầu tư 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất 

với quy định tại các văn bản 

khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có              Không    

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:……………………………………………………………….. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với văn bản của cơ quan khác:     Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………………. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 
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như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự 

án, dự thảo ……………………………………………………………………………………….. 

 III.   N       ÍN   ỢP LÝ  ỦA   Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  

 1.  ên thủ tục hành chính  

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tên TTHC phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2022/TT-BTP. Tên thủ 

tục hành chính gồm: cụm từ chỉ hành động của cá nhân, tổ chức kết hợp với tên kết quả của thủ tục hành chính. 

 2.  rình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và 

cụ thể về các bước thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: gồm 03 bước: 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận chuẩn bị hồ sơ 

theo quy định; 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận nộp hồ sơ; 3. Bộ KH&CN 

xử lý hồ sơ và trả kết quả xử lý hồ sơ. 

b) Có được quy định, phân định 

rõ trách nhiệm và nội dung công 

việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Đã quy định đầy đủ, cụ thể các thành phần hồ sơ; các biểu mẫu; số lượng hồ sơ phải nộp, cách thức 

nộp hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ nên việc thực hiện giữa các bước là hợp lý, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ 

quan quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện tại Bộ KH&CN, không có nội dung liên quan đến việc giải quyết 

TTHC của các cơ quan khác. 

d) Có quy định việc kiểm tra, 

đánh giá, xác minh thực tế của 

cơ quan nhà nước không? 

Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
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 3.  ách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không    

Nêu rõ lý do: đã quy định là tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận lập 01 bộ hồ sơ 

đăng ký và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước,  

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có             Không    

Nêu rõ lý do: tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận có thể 

nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử để tiết kiệm chi phí đi lại. Tương 

tự như vậy đối với việc nhận kết quả xử lý hồ sơ. 

 4.  hành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn 

đề nghị cấp lại Giấy đăng ký 

hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận theo 

Mẫu số 06 trong Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 

- Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm việc đăng ký thống nhất, tuân thủ theo các nội dung trong biểu mẫu kèm theo 

Nghị định, đồng thời để khẳng định nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tham gia hoạt động xác nhận giá trị 

sử dụng, kiểm tra xác nhận và cam kết thực hiện theo đúng quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận giá trị 

sử dụng, kiểm tra xác nhận. 

- Yêu cầu về hình thức: bản chính, có ký tên của Lãnh đạo tổ chức, đóng dấu. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký. 

b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản 

chính Giấy chứng nhận bị hư 

hỏng (nếu có) đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận bị hư 

hỏng  

- Nêu rõ lý do quy định: để có đầy đủ thông tin về việc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc 

- Yêu cầu về hình thức: Bản sao 

Lý do quy định: để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí để thực hiện việc chứng thực cho tổ chức 

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng 

minh việc đáp ứng yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, 

cụ thể ở thành phần hồ sơ của 

thủ tục hành chính không? 

Có             Không    

Nêu rõ: được nêu cụ thể tại từng thành phần hồ sơ nêu trên 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ: 

01 bộ 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

 5.  hời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ - Có             Không    
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thể và phù hợp không? - Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách 

nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận cho tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận. Trường 

hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do 

Nêu rõ lý do: bảo đảm thời gian để Bộ KH&CN thẩm xét, cấp lại Giấy chứng nhận hoặc thông báo không đáp ứng 

yêu cầu 

b) Trong trường hợp một thủ 

tục hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ quan 

và thời hạn chuyển giao hồ sơ 

giữa các cơ quan? 

Có        Không   

Lý do quy định:  

 

 6.  ối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: - Tổ chức:      Trong nước        Nước ngoài   

Mô tả rõ: các tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận được thành lập theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm 

tra xác nhận. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: chỉ quy định đối với các tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác 

nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận 

+ Về phạm vi: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện quy 

định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?  

Có        Không    

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc        Vùng        Địa phương    

- Nông thôn      Đô thị        Miền núi         

- Biên giới, hải đảo   

- Lý do quy định: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện 

quy định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:     
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Có         Không     

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai. 

 7.  ơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể về cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không? 

Có           Không    

Lý do quy định: đã quy định Bộ KH&CN là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm xét và cấp lại Giấy chứng nhận hoặc 

thông báo không đáp ứng yêu cầu. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền 

hoặc phân cấp thực hiện không? 

Có          Không     

Nêu rõ lý do: bảo đảm Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối quản lý, theo dõi và xử lý các nội dung liên quan. 

 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và 

các chi phí khác (nếu có) 

không? 

- Lệ phí:  Không            Có               

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………… 

- Phí:       Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Chi phí khác:     Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………………………………………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………….. 

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………….. 

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có         Không   

Lý do: ……………………………………………………..…………………………………………………. 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: … 

b) Quy định về cách thức, thời 

điểm nộp phí, lệ phí và các chi 

phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Có           Không                

Nội dung quy định: ………………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lý do quy định:………………………………………………………………………………………………. 

 9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có      Không  

Lý do: để bảo đảm việc đăng ký thống nhất, tuân thủ theo các nội dung trong biểu mẫu kèm theo Nghị định. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
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Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động xác nhận giá trị sử 

dụng, kiểm tra xác nhận theo 

Mẫu số 06 trong Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định. 

+ Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức, địa chỉ liên lạc, điện thoại, Fax, E-mail 

Lý do quy định: để cung cấp thông tin đầy đủ về tổ chức thực hiện hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận để thuận lợi cho việc liên hệ, theo dõi, kiểm tra 

+ Nội dung thông tin 2: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đã được 

cấp 

Lý do quy định: để cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác 

nhận đã được cấp, làm căn cứ xem xét về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận bổ sung, sửa đổi. 

+ Nội dung thông tin 3: Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

Lý do quy định: để xác định rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, làm căn cứ để xem xét, cấp lại Giấy chứng 

nhận. 

- Nội dung thông tin 4: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận và cam kết thực hiện đúng quy định về hoạt động đánh giá sự 

phù hợp. 

Lý do quy định: khẳng định nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 

xác nhận và cam kết thực hiện theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai báo.  

- Nội dung thông tin 5: địa danh, ngày, tháng, năm, ký tên, đóng dấu 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đề nghị 

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có      Không  

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ký tên, đóng dấu của tổ chức đăng ký 

hoặc nộp qua môi trường điện tử có chữ ký số. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của đơn đăng ký. 

 c) Ngôn ngữ - Tiếng Việt            Song ngữ                Nêu rõ loại song ngữ:……………………………………… 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……………………………………………………. 

 10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Có      Không   

Lý do quy định:  

 11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính là gì? 

- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                               

- Giấy đăng ký                                                            

- Chứng chỉ                                         

- Thẻ                                                                                            
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- Quyết định hành chính                       

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                            

- Loại khác:                                        Đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………… 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy          Bản điện tử   

b) Kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính có được mẫu hóa 

phù hợp không?  

Có         Không    

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Quy định về thời hạn có giá 

trị hiệu lực của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính có hợp 

lý không (nếu có)?  

Có          Không    

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ghi theo thời hạn hiệu của Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận đã được cấp. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………………………………………….………………………... 

d) Quy định về phạm vi có hiệu 

lực của kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? 

Toàn quốc       Địa phương     

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

   V.   ÔN    N L ÊN  Ệ 

  Họ và tên người điền: Nguyễn Thành Trung 

  Điện thoại di động: 0975519188; E-mail: vuhchq@tcvn.gov.vn 
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  Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  4: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được cấp theo đề nghị của tổ chức 

đánh giá sự phù hợp 

 I. SỰ CẦN THIẾT CỦA Q Y  ỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN  ẢN 

1. Nội dung cụ thể trong 

ngành, lĩnh vực mà Nhà nước 

cần quản lý hoặc các biện 

pháp có tính chất đặc thù phù 

hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa 

phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Bổ sung trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được cấp theo đề nghị của tổ chức đánh giá sự phù hợp 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương: 

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP quy định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động đánh giá sự phù hợp trong trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm một trong các quy định nhưng 

chưa quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận và chưa quy định đối với trường hợp thu hồi, hủy bỏ Giấy 

chứng nhận theo đề nghị của tổ chức. Do đó, một số tổ chức đánh giá sự phù hợp vẫn tuân thủ các quy định của 

pháp luật, không vi phạm quy định nhưng do thay đổi về mục đích hoạt động nên đã có đề nghị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được cấp. Tuy nhiên, do Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 

số 154/2018/NĐ-CP chưa quy định đối với trường hợp này nên khó khăn cho cơ quan quản lý và tổ chức đề nghị 

thu hồi Giấy chứng nhận đã được cấp. 

Do đó, việc bổ sung quy định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được cấp theo đề 

nghị của tổ chức đánh giá sự phù hợp là cần thiết. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp cụ thể của 

cá nhân, tổ chức cần được bảo 

đảm? 

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm 

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được cấp, 

tổ chức đánh giá sự phù hợp không phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy 

định. Tuy nhiên, tổ chức đánh giá sự phù hợp vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá sự phù 

hợp của mình kể từ thời điểm Giấy chứng nhận đã được cấp có hiệu lực đến thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận.  

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các tổ chức có 

đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp 

quy định thủ tục hành chính 

để thực hiện yêu cầu quản lý 

nhà nước hoặc thực hiện các 

biện pháp có tính chất đặc thù 

phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và bảo đảm quyền, 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP chưa quy định đối 

với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được cấp theo đề nghị của tổ chức 

đánh giá sự phù hợp nên khó khăn cho cơ quan quản lý và tổ chức đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đã được cấp.  

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Khoản 9 Điều 1 bổ sung Điều 26a về 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp trong trường hợp tổ chức đánh giá sự 

phù hợp có nhu cầu dừng hoạt động đánh giá sự phù hợp 



42 
 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức? 

4. Có biện pháp nào khác có 

thể sử dụng mà không phải 

bằng quy định thủ tục hành 

chính không? 

Có        Không   

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:…………………………………………………………………………………… 

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:…………….. 

Nếu Không, nêu rõ lý do: Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP chưa quy định đối với trường 

hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được cấp theo đề nghị của tổ chức đánh giá 

sự phù hợp nên khó khăn cho cơ quan quản lý và tổ chức đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đã được cấp. Do đó, việc 

bổ sung biện pháp quản lý này trong Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP là phù hợp 

   .   N       ÍN   ỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng 

thẩm quyền không? 

Có        Không   

Lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 

Đầu tư 

2. Có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không phù hợp, thống nhất 

với quy định tại các văn bản 

khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có              Không    

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:……………………………………………………………….. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với văn bản của cơ quan khác:     Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………………. 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định 

như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………................... 

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có              Không   

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự 

án, dự thảo ……………………………………………………………………………………….. 



43 
 

 III.   N       ÍN   ỢP LÝ  ỦA   Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  

 1.  ên thủ tục hành chính  

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Tên TTHC phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2022/TT-BTP. Tên thủ 

tục hành chính gồm: cụm từ chỉ hành động của cá nhân, tổ chức kết hợp với tên kết quả của thủ tục hành chính. 

 2.  rình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và 

cụ thể về các bước thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: gồm 03 bước: 1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp chuẩn bị hồ sơ theo quy định; 2. Tổ chức đánh giá sự 

phù hợp nộp hồ sơ; 3. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xử lý hồ sơ và trả kết quả xử lý hồ sơ. 

b) Có được quy định, phân định 

rõ trách nhiệm và nội dung công 

việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: Đã quy định đầy đủ, cụ thể các thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ phải nộp, cách thức nộp hồ sơ, thời 

gian xử lý hồ sơ nên việc thực hiện giữa các bước là hợp lý, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan quản lý và 

tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông 

không? 

Có        Không   

Nêu rõ lý do: TTHC này chỉ được thực hiện tại các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo phân công. 

d) Có quy định việc kiểm tra, 

đánh giá, xác minh thực tế của 

cơ quan nhà nước không? 

Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có        Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

 3.  ách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    

Bưu chính  

Điện tử       

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không    

Nêu rõ lý do: đã quy định là tổ chức đánh giá sự phù hợp lập 01 bộ hồ sơ đăng ký và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không?                   Có             Không    

Nêu rõ lý do: tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức đánh giá sự phù hợp có thể nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường 

bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử để tiết kiệm chi phí đi lại. Tương tự như vậy đối với việc nhận kết quả xử 

lý hồ sơ. 

 

 4.  hành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn - Nêu rõ lý do quy định: để bảo đảm tổ chức đánh giá sự phù hợp có đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận, lý do dừng 
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bản đề nghị dừng hoạt động 

đánh giá sự phù hợp với các 

thông tin sau: tên tổ chức; địa 

chỉ liên lạc; thông tin về Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động 

đánh giá sự phù hợp đã được 

cấp; lý do dừng hoạt động đánh 

giá sự phù hợp và các bằng 

chứng liên quan (nếu có); cam 

kết chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật về hoạt động 

đánh giá sự phù hợp trong thời 

hạn hiệu lực của Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động đánh 

giá sự phù hợp đã được cấp 

hoạt động đánh giá sự phù hợp và cung cấp các bằng chứng liên quan (nếu có); cam kết chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật về hoạt động đánh giá sự phù hợp trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động đánh giá sự phù hợp đã được cấp. 

- Yêu cầu về hình thức: bản chính, có ký tên của Lãnh đạo tổ chức, đóng dấu. 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của văn bản đề nghị. 

b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động đánh giá sự phù hợp 

đã được cấp 

- Nêu rõ lý do quy định: để có đầy đủ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được 

cấp và để thu hồi lại Giấy chứng nhận này 

- Yêu cầu về hình thức: Bản chính 

Lý do quy định: bảo đảm tính hợp pháp của Giấy chứng nhận 

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng 

minh việc đáp ứng yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, 

cụ thể ở thành phần hồ sơ của 

thủ tục hành chính không? 

Có             Không    

Nêu rõ: được nêu cụ thể tại từng thành phần hồ sơ nêu trên 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

 5.  hời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

- Có             Không    

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, 

quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã cấp cho tổ chức đánh giá sự phù 

hợp. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do 

Nêu rõ lý do: bảo đảm thời gian để Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm xét, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp hoặc 

thông báo không đáp ứng yêu cầu 
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b) Trong trường hợp một thủ 

tục hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ quan 

và thời hạn chuyển giao hồ sơ 

giữa các cơ quan? 

Có        Không   

Lý do quy định:  

 

 6.  ối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: - Tổ chức:      Trong nước        Nước ngoài   

Mô tả rõ: các tổ chức đánh giá sự phù hợp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có đề nghị thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã cấp. 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: chỉ quy định đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp được thành lập theo quy định của pháp luật 

Việt Nam và có đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã cấp 

+ Về phạm vi: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng quy định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?  

Có        Không    

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc        Vùng        Địa phương    

- Nông thôn      Đô thị        Miền núi         

- Biên giới, hải đảo   

- Lý do quy định: Áp dụng cho tất cả các đối tượng trên phạm vi toàn quốc nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện 

quy định 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:     

Có         Không     

Nêu rõ lý do: đối tượng, phạm vi áp dụng được quy định như vậy là phù hợp, khả thi trong quá trình triển khai. 

 7.  ơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể về cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không? 

Có           Không    

Lý do quy định: đã quy định Bộ quản lý ngành, lĩnh vực là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm xét và thu hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp hoặc thông báo không đáp ứng yêu cầu. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền 

hoặc phân cấp thực hiện không? 

Có          Không     

Nêu rõ lý do: bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc đăng ký hoạt động tại Điều 4 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 
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 8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và 

các chi phí khác (nếu có) 

không? 

- Lệ phí:  Không            Có               

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………… 

- Phí:       Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Chi phí khác:     Không            Có             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………. 

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………………………………………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………….. 

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………….. 

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có         Không   

Lý do: ……………………………………………………..…………………………………………………. 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: … 

b) Quy định về cách thức, thời 

điểm nộp phí, lệ phí và các chi 

phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Có           Không                

Nội dung quy định: ………………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lý do quy định:………………………………………………………………………………………………. 

 9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có           Không  

Lý do: dự thảo Nghị định đã quy định các nội dung cần kê khai trong văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận của 

tổ chức đánh giá sự phù hợp 

 b) Ngôn ngữ - Tiếng Việt            Song ngữ                Nêu rõ loại song ngữ:……………………………………… 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……………………………………………………. 

 10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

Có      Không   

Lý do quy định:  

 11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính là gì? 

- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                               
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- Giấy đăng ký                                                            

- Chứng chỉ                                         

- Thẻ                                                                                            

- Quyết định hành chính                       

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                            

- Loại khác:                                        Đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………… 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy          Bản điện tử   

b) Kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính có được mẫu hóa 

phù hợp không?  

Có         Không    

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Quy định về thời hạn có giá 

trị hiệu lực của kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính có hợp 

lý không (nếu có)?  

Có          Không    

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:  

- Nếu Không, nêu rõ lý do: văn bản thu hồi Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký và không có thời hạn 

d) Quy định về phạm vi có hiệu 

lực của kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? 

Toàn quốc       Địa phương     

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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